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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I - MÔN: ĐỊA LÝ 8
                                                        NĂM HỌC 2023-2024
 A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1- Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học về:
Chủ đề 1: Đặc điểm vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ nước ta. Đặc điểm địa hình nước ta. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Khí hậu và thủy văn Việt Nam:
   +  Đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và sự phân hoá đa dạng của khí hậu nước ta
  + Đặc điểm chung của sông ngòi và một số hệ thống sông lớn ở nước ta và giá trị của sông hồ
  + Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta
2- Năng lực: 
- Phân tích về các mối quan hệ địa lý: Giữa vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ và khí hậu, thủy văn. Ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất 
 - Năng lực khai thác Atlat Địa lý Việt nam, phân tích bảng số liệu, vẽ, phân tích, nhận dạng các loại biểu đồ
-  Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
3 - Phẩm chất
- Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm
- Yêu quê hương đất nước, bảo vệ môi trường…
 B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Chọn một đáp án đúng nhất
Câu 1. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm có
A. vùng đất, vùng biển và vùng trời.           B. vùng đất, vùng biển và quần đảo.
C. vùng đất, đồng bằng và vùng trời.          D. vùng núi, vùng biển và vùng trời.
Câu 2. Dựa vào Atlat Địa lý VN trang 4-5, cho biết trên đất liền, nước ta không có đường biên giới với quốc gia nào sau đây?
A. Thái Lan.         B. Cam-pu-chia.                C. Lào.                  D. Trung Quốc.
Câu 3. Việt Nam tiếp giáp với hai đại dương nào sau đây?
A. Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương.     B. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
C. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.  D. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 4. Nước mưa hòa tan với đá vôi tạo nên dạng địa hình đặc trưng nào sau đây?
A. Cac-xtơ.            B. Hầm mỏ.                    C. Thềm biển.         D. Đê, đập.
Câu 5. “Cao nguyên badan xếp tầng” phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi nào của nước ta?
A. Tây Bắc.                                                 B. Đông Bắc.
C. Trường Sơn Bắc.                                    D. Trường Sơn Nam.
Câu 6. Nước ta có khoảng bao nhiêu loại khoáng sản?
A. 50 loại khoáng sản khác nhau.               B. 60 loại khoáng sản khác nhau.
C. 70 loại khoáng sản khác nhau.               D. 80 loại khoáng sản khác nhau.
Câu 7. Ở nước ta, tài nguyên khoáng sản có vai trò nào sau đây?
A. Bảo vệ đa dạng sinh học, tài nguyên đất.
B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
C. Đảm bảo an ninh lương thực của nước ta.
D. Tạo nhiều việc làm cho người lao động.
Câu 8. Hằng năm, nước ta có lượng mưa trung bình khoảng
A. 1500 - 2000mm/năm.                               B. 1200 - 1800mm/năm.
C. 1300 - 2000mm/năm.                               D. 1400 - 2200mm/năm.
Câu 9. Số giờ nắng nước ta nhận được mỗi năm là
A. 1300 - 4000 giờ trong năm.                     B. 1400 - 3500 giờ trong năm.
C. 1400 - 3000 giờ trong năm.                     D. 1300 - 3500 giờ trong năm.
Câu 10. Tính chất ẩm của khí hậu nước ta thể hiện qua các yếu tố nào sau đây?
A. Nhiệt độ và số giờ nắng.                         B. Lượng mưa và độ ẩm.
C. Độ ẩm và cán cân bức xạ.                       D. Ánh sáng và lượng mưa.
Câu 11. Ở nước ta, loại gió nào sau đây thổi quanh năm?
A. Tín phong.         B. Đông Bắc.         C. Tây Nam.            D. Đông Nam.
Câu 12. Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi nào dưới đây?
A. Bạch Mã.                                                B. Trường Sơn Nam.
C. Hoàng Liên Sơn.                                     D. Trường Sơn Bắc.
Câu 13. Gió mùa mùa đông hoạt động ở nước ta vào thời gian nào sau đây?
A. Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.
B. Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau.
C. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
D. Từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.
Câu 14. Hai phụ lưu chính của hệ thống sông Hồng là
A. sông Mã và sông Đà.                       B. sông Đã và sông Lô.
C. sông Lô và sông chảy.                    D. sông chảy và sông Mã.
Câu 15. Chi lưu lớn nhất của hệ thống sông Mê Công ở Việt Nam là
A. sông Tiền và sông Hậu.                    B. Đồng Nai và Sài Gòn.
C. Mỹ Tho và Đak Krông.                    D. sông Hậu và Đồng Nai.
PHẦN C- TỰ LUẬN: 
Câu 1. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp?
Câu 2. Nước ta có hệ thống sông ngòi, hồ đầm phong phú với nguồn nước dồi dào. Đây là nguồn tài nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống và sản xuất. Hãy kể tên một số sông, hồ mà em biết ở tỉnh, thành phố nơi em sinh sống
Câu 3. Dựa vào Atlat Địa lý VN trang 10, hãy hoàn thành bảng dưới đây để biết thời gian mùa lũ, mùa cạn của ba hệ thống sông: Hồng, Thu Bồn, Mê Công 

	               Hệ thống sông
Chế độ nước
	Sông Hồng
	Sông Thu Bồn
	Sông Mê Công

	Mùa lũ
	?
	?
	?

	Mùa cạn
	?
	?
	?



                                                                                   Ngày 23 tháng 11 năm 2023

	BGH duyệt

	Tổ, nhóm





	Giáo viên ra đề cương

   Chu Thị Trúc
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